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Số:  190 /QĐ-UBND Bá Xuyên, ngày 27 tháng 11 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ cuối năm 2024; 
Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025; Danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh; Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo cuối năm 2024 
theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2022 - 2025  

trên địa bàn xã Bá Xuyên. 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  BÁ XUYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP  ngày 27/01/2021 của Chính Phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 6/8/2024 của UBND Thành 

phố Sông Công về việc Rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Sông Công; 

Căn cứ công văn số 3841/UBND – LĐTBXH ngày 22/11/2024 của UBND 

Thành phố Sông Công về việc cho ý kiến về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo định kỳ năm 2024; 

Căn cứ kết quả điều tra bình xét hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2024 trên 
địa bàn xã Bá Xuyên; 

Theo đề nghị của công chức Văn hóa - Xã hội xã Bá Xuyên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2024 
và Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025; Danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh; Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo 

đa chiều áp dụng giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Bá Xuyên.  

(Có danh sách và các biểu mẫu chi tiết kèm theo) 

+ Công nhận 09 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,73 %,  

+ 24 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,95 %  

+ 06 hộ thoát nghèo chiếm tỷ lệ 0,49 %  

+ 13 hộ thoát cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,06 %  

+ 05 hộ tăng cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,81 %  



Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo danh sách được công nhận tại Quyết định này. 

 Mọi quyền lợi của và trách nhiệm của hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2024 
thực hiện theo quy định của Nhà Nước. 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, công chức Văn hóa – Xã hội và các 
ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận 
- UBND TP Sông Công;   
- Phòng LĐTBXH TP Sông Công; 
- TT Đảng Uỷ - HĐND; 
- Như điều 3; 
- Lưu: VP (     b); 
- Nganth/LĐTBXH                                                                               

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Trọng Lư 
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1 2 3 4 5 7 8 9

Narn Nit

1 DAng Th] Quynh 25/07/1959 Chuh{) 2 X6m Chuc 019159005440

Le Sy Bat 10107/1923 Chong 019023001358

2 DilOThi Canh 12/0611957 Chuh{) 1 X6m Chuc 019157006945

3 DAng Thi Thuy H~ng 19/05/1967 ChuhQ 1 Chung Na 019167005370

4 D6 Xuan Thanh 17/12/1962 Chuh{) 4 XfrDao 019062005816

Dong Thi Song 19/0511963 Vq 019163005742

£)5 Xuan Truong 02/10/2012 Chau
019212012059

D5 Thu Phuong 08/04/2017 Chau
019317002815

5 D6 ThiXa 08/04/1942 Chu hf 3 X6m DO' 019142002310

D6ng Van Mftu 22/08/1977 Con

D6ng Due Ml;lnh 21/08/2010 Chau

6 Nguyjn Thi Tu~t 28/811970 Chuh{) 2 La Canh 2 019170003872

D6ng Quang Trong 30101/2008 Con

7 D~ng Th] Liret 0111011940 Chuh{) 3 La Canh 1 019140001493

Duong Van Quan 22/08/1968 Con

8 Duong Th] Toan 28/10/1968 Chuh{) 1 La Canh 1 019168006776

9 DAng Van Binh 14/0111981 ChuhQ 1 X6m Chua 019081005888

TONG: 9 hQ 18
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HQva ten

Nam Nil
1 2 3 4 5 7 8 9
1 D6ng Thi Bieh 10/09/1948 Chu hQ 1 Ly Nhfin 019148003478
2 Tdn ThiXen 01104/1954 Chu hQ 1 Ly Nhan 019154002254
3 Tdn ThiHao 20/04/1986 Chu hQ 3 LyNhan 019186007980

Ngo Thi Ngoc Bich 17/04/2012 Con
Ngo Quoc Trung 11109/2014 Con

4 Nguysn Van Dung 19/11/1967 ChuhQ 6 XuBao 019067012869
Nguy~n Thi Mai 1011111977 Vq 025177009919
Nguy~n Thanh Tung 1411111995 Con 019095010343
Hoang Thi Thu Huyen 24111/1996 Con dau 019196000759
Nguy~n Thi Duyen 05/07/2008 Con 019308000001
D6ng Thi Bong 10/02/1941' M¥ 019141004244

5 B& Thi Blnh 24/04/1965 Chu ha 1 XuBao 019165008882
6 D6ng Van Minh 02/02/1965 ChuhQ 7 XuBao 019065008677

Dang Thi Thai 10/06/1969 Vq 019169006089
Dong Van Binh 20/09/1993 Con 019093003023
D6ng Thi Linh 24/03/2001 Con 019301003264
Hoang Minh Dt;lt 20/09/2020 Chau ngoai 019220007602
Hoang Minh Dang 20/09/2020 019220007595
86ng Quang Huy 22/0912020 Chau nQi 019220007682

7 D6ng Xufin Hi~u 24/02/1989 ChuhQ 6 Chung Na 019089011884
Ngo Thi LQc 12/8/1968 M¥
Nguyen Thi Kim Thanh 06111/1992 Vq
80ng Bao Khanh 04/02/2016 Con
86ng Quang Duong 06109/2017 Con

Con cua ern

trai bi di tu86ng 8uc Duy 21/07/2019 Chau
8 Nguy~n Thi Lanh 0110111948 Chii hQ 1 Biii Hat 019148004203
9 D6ng Van M~n 08/8/1988 Chuha 3 Na Chua 019088011450

86ng Van Duy 17/9/2011 Con
86ng Phuong Linh 31108/2013 Con

10 ~uy~n Van Hoi 01102/1971 Chii hQ 4 Na Chua 019071012062
Nguy~n Thi Linh Hoai 18/02/2007 Con
Nguyen 8~c Phu6c 09/09/2008 Con
Nguyen Van Ngoan 22/06/1977 Em trai

11 Nguy~n Thi Hoa 09/09/1971 Chii hQ 4 X6m D6' 019171009788
D6ng Van HUng 19/03/1995 Em
86ng Quang Tu~n 02/12/2012 Con
Dang Van Hoa 26/09/1991 Con 019069011221

12 D6 Van TrU'o'ng 01112/1978 Chii hQ 3 X6m D6' 019078014392
80an Thi Chinh 10/0411973 vq
86 TrQng Nghla 09/07/2007 Con

13 Dang Thi NU'6'e 04/10/1979 Chii hQ 3 X6m D6' 019179013029
Nguy~n Thi Ai 05/0111939 M¥ ch6ng
va 8inh Dung 04/08/2010 Con

14 D6 Van Phue 0110111955 Chii hQ 2 X6m D6' 019055002965



D6ng Thj DV 27/05/1957 Vq

15 tNgfi':rhi LVi 06/0611946 Chii hQ 1 Xom DO' 001146009698
16 ':[~lfU Van Di~n 08/02/1982 Chii hQ 5 Xom DO' 019082005169

NgUY&h-Thj Tinh 06/10/1985 Vq 019185015028
Luu TraMY.-

,
11/01/2008 Con

Luu Huang Giang 0211112012 Con
Luu ThuHoai 15112/2019 Con

17 Phan Th] Xuan 07/1111956 Chii hQ 5 La Canh 1 040156009970
Le Due Ngan 15/12/1989 Con 019089010851
te Due Lqi 17/0111985 Con 019085008749
Nguy6n Thi Thu 03/08/1989 Con dau 038189039193
te MinhHi~u 11104/2010 Chau 019210010350
Le Thi Thu Ha 26/09/2012 Chau 019312000112
Le Due Thuan 28/11/1982 Con 019082010826

18 D6ng Du-e Oanh 02/12/1946 Chii hQ 6 La Canh 2 019046003266
Duong Thi Ring 30103/1947 Vq
D6ng Van Ty 10107/1986 Con
Nguyen Thi Diu 15/1211995 Con dau
D6ng Thi Kha Han 12/09/2021 Chau 019321007101
D6ng Minh Kh6i 21107/2024 Chau 019224004845

19 Duong Th] My' 01102/1966 Chu hQ 2 La Giang 019166008925
Duong Van Dao 21/01/2001 Con

20 Nguy~n Xuan Thang 12/811969 ChuhQ 8 La Giang 019069008787
8Ew Thi H6ng 011811948 My 019148003849
Dong Thi Phuong 8/0111975 Vq 030175027438
NguySn Quoc Huy 03/6/2021 Chau
La Mlii Phay 13/05/2003 Con dau 010303007245
Nguyen H6ng Th~ng 24/5/1999 Conde
NguySn Thi Phuong Th 20102/1998 Con gai 030198015285
Nguyen Ngoc Anh 22/11/2021 Chau ngoai 019321004484

21 Nguy~n Van Binh 28/1111985 Chii hQ 5 La Giang 019085003958
Blii Thi Sam 20/811990 Vq 017190003007
NguySn 8ue Anh 22110/2010 Con
Nguyen Ti~n Minh 24/12/2014 Con
NguySn Thi Quynh Trang 01102/2019 Con

22 DB Thi Chung 20/06/1982 Chii hQ 4 Xom Chua 019182006702
86 Quang Thuy 11105/2003 Con 019203009229
86 Van Thao 04/12/2008 Con
86 Thi Tra My 3111012017 Con

23 D6ng Van Tinh 04/03/1988 Chii hQ 3 Xom Chua 019088012159
86ng Minh Uy 09105/2012 Con
86ng Van Y 28/05/2016 Con

24 D6ng Van Duo-ng 08/10/1972 Chii hQ 5 Xom Chua 019072014609
86ng Van Hung 10108/2000 Con
86ng Minh Hi~u 15/07/2010 Con
Blii Thi Xoang 16/0111938 My
TONG: 24HQ 89


